
Địa chỉ 

(Thôn)

Số 

Tờ

Số 

thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

Tổng 

DT

 thu hồi 

(m
2
)

Đất 

của hộ 

(m
2
)

Đất UB

Bồi thường về

đất 

LUC:50.000 

đ/m
2 

NTS: 38,500 

đ/m
2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống khi 

nhà nước 

thu hồi đất 

10.000đ/m
2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 

150.000đ/m
2

Bồi thường chi 

phí đầu tư vào 

đất còn lại đối 

với đất công 

ích (50% giá 

đất NN)

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

NN công ích 

về NS xã 

Việt Ngọc:

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ theo thửa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Dương Văn Tuyến Ngùi 22 227 363,8 LUC 103,8 103,8                      -   986.100                  -                         -            2.595.000      5.190.000 3.581.100 3.581.100

2 Nguyễn Văn Vang Ngùi 22 130 239,3 LUC 239,3 239,3                      -   2.273.350                  -                         -            5.982.500    11.965.000 8.255.850 8.255.850

3 Nguyễn Văn Khoen Ngùi 22 247 351,5 LUC 154,5 154,5                      -   1.467.750                  -                         -            3.862.500      7.725.000 5.330.250 5.330.250

5 Ninh Văn Xum Ngùi 22 289 240,5 LUC 240,5 240,5                      -   2.284.750                  -                         -            6.012.500    12.025.000 8.297.250 8.297.250

6 Thân Thị Thắng Ngùi 54 28 59,6
BCS

(LUC)
59,6 59,6                      -   566.200                  -                         -            1.490.000      2.980.000 2.056.200 2.056.200

7 Dương Văn Tuấn Ngùi 54 232 57,6
CLN

(LUC)
57,6 57,6                      -   547.200                  -                         -            1.440.000      2.880.000 1.987.200 1.987.200

Dương Văn Tuấn Ngùi 54 231 214,8
CLN 

(LUC)
122,0 122,0                      -   1.159.000                  -                         -            3.050.000      6.100.000 4.209.000 4.209.000

8 Hoàng Thị Huần Ngùi 22 320 295,0 LUC 295,0 295,0                      -   2.802.500                  -                         -            7.375.000    14.750.000 10.177.500 10.177.500

9 Nguyễn Văn Hợp Ngùi 22 150 314,6 LUC 204,6 204,6                      -   1.943.700                  -                         -            5.115.000    10.230.000 7.058.700 7.058.700

10 Nguyễn Thị Thế Ngùi 54 91 178,5 LUC 178,5 178,5                      -   1.695.750                  -                         -            4.462.500      8.925.000 6.158.250 6.158.250

11 Nguyễn Văn Hùng (Lừng) Ngùi 22 131 268,3 LUC 268,3 268,3                      -   2.548.850                  -                         -            6.707.500    13.415.000 9.256.350 9.256.350

Nguyễn Văn Hùng (Lừng) Ngùi 22 177 215,0 LUC 215,0 215,0                      -   2.042.500                  -                         -            5.375.000    10.750.000 7.417.500 7.417.500

12 Nguyễn Văn Huy Ngùi 22 151 146,8 LUC 146,8 146,8                      -   1.394.600                  -                         -            3.670.000      7.340.000 5.064.600 5.064.600

13 Dương Ngọc Lanh Ngùi 22 283 595,7 LUC 595,7 595,7                      -   5.659.150                  -                         -          14.892.500    29.785.000 20.551.650 20.551.650

14 Nguyễn Thị Nhung Ngùi 22 133 362,7 LUC 362,7 362,7                      -   3.445.650                  -                         -            9.067.500    18.135.000 12.513.150 12.513.150

15 Nguyễn Văn Đông Ngùi 22 108 410,4 LUC 410,4 410,4                      -   3.898.800                  -                         -          10.260.000    20.520.000 14.158.800 14.158.800

Nguyễn Văn Đông Ngùi 22 326 674,6 LUC 234,9 234,9                      -   2.231.550                  -                         -            5.872.500    11.745.000 8.104.050 8.104.050

16 Nguyễn Thị Hữu Ngùi 22 347 64,8 LUC 64,8 64,8                      -   615.600                  -                         -            1.620.000      3.240.000 2.235.600 2.235.600

17 Nguyễn Thị Hữu Ngùi 22 251 578,0 LUC 578,0 564,0 14,0       28.200.000 5.491.000     5.640.000        84.600.000             350.000         700.000 124.281.000 124.281.000

18 Nguyễn Thị Hữu Ngùi 22 348 150,7 LUC 95,0 95,0         4.750.000 902.500        950.000        14.250.000                       -                     -   20.852.500 20.852.500

19 Nguyễn Văn Dũng Cầu 

Trại
22 100 250,2 LUC 250,2 250,2       12.510.000 2.376.900     2.502.000        37.530.000                       -                     -   54.918.900 54.918.900

20 Nguyễn Văn Dục Ngùi 54 52 74,3 BHK 74,3 74,3                      -   705.850                  -                         -            1.857.500      3.715.000 2.563.350 2.563.350

21 Chu Thị Hồng Ngùi 22 349 210,9 LUC 128,5 128,5         6.425.000 1.220.750     1.285.000        19.275.000                       -                     -   28.205.750 28.205.750

6.317,6 5.080,0 1.037,7 4.042,3 51.885.000 48.260.000 10.377.000 155.655.000 101.057.500 202.115.000 367.234.500 367.234.500Tổng

Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

ST

T

(Kèm theo quyết định số:        /QĐ-UBND ngày   tháng 01 năm 2024  của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

 PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ KHI THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN 

DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ MỚI XÃ VIỆT NGỌC, HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 6)                                                                                                                        

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗ 

trợ hộ được 

nhận

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m

2
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Chủ sử dụng
Loại 

đất
Ghi chú



Diện tích 

thu hồi đất 

của hộ (m
2
)

DT đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Tổng diện 

tích thu 

hồi 

(m
2
)

Số lao 

động 

được hỗ 

trợ

Mức hỗ trợ 

trên một 

lao động

Thành tiền

16 Nguyễn Thị Hữu Ngùi 576 403 564,0 0,0 1,63 1,00   3.500.000 

17 Nguyễn Thị Hữu Ngùi 576 403 95,0 0,0 0,00 0,00   3.500.000 

Tổng 659,0 0,0 659,0 1 3.500.000

659,00       3.500.000 

Diện tích 

một định 

xuất (m
2
)

Ghi chú

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI TRÊN 70% DIỆN TÍCH

CỦA MỘT ĐỊNH XUẤT GIAO RUỘNG NĂM 1991-1993 

THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ MỚI XÃ VIỆT NGỌC, HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo quyết định số:        /QĐ-UBND ngày   tháng 01 năm 2024  của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

70% của 

Định xuất

ĐVT: đồng

Tỷ lệ

Diện tích thu 

hồi đất  (m
2
)

Địa chỉ
ST

T
Họ và tên



Số 

Tờ 

Số

thửa

DT 

thửa (m
2
)

Đất Giao 

cho hộ
Đất UB

Tổng DT

 thu hồi

17 Nguyễn Thị Hữu Ngùi 22 251 578,0 LUC 564,0 14,0 578,0 22.560.000 22.560.000

18 Nguyễn Thị Hữu Ngùi 22 348 95 (150.7) LUC 95,0 95,0 3.800.000 3.800.000

19 Nguyễn Văn 

Dũng
Cầu Trại 22 100 250,2 LUC 250,2 250,2 10.008.000 10.008.000

20 Nguyễn Văn Dục Ngùi 54 52 74,3 BHK 0,0 74,3 74,3 0 0

21 Chu Thị Hồng Ngùi 22 349 210,9 LUC 128,5 128,5 5.140.000 5.140.000

1.037,7 88,3 1.126,0 41.508.000 41.508.000

DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ MỚI XÃ VIỆT NGỌC, HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo quyết định số:        /QĐ-UBND ngày   tháng 01 năm 2024  của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
)

Tổng

Hỗ trợ bàn 

giao mặt 

bằng sớm

Tổng kinh phí 

hỗ trợ bàn giao 

mặt bằng sớm

Địa chỉ
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